
1 Hoàng Tài 1308157 Nam CNTT1-K54
2 Nguyễn Minh Vương 1321562 Nam CNTT1-K54
3 Trần Khánh Duy 1301560 Nam CNTT1-K54
4 Phạm Thanh Tân 1308245 NamCNTT1-K54
5 Huỳnh Tài 1321129 Nam CNTT1-K54
6 Tạ Trọng Đức 1302605 Nam CNTT1-K54
7 Nguyễn Đức Trịnh 1309844 Nam CNTT1-K54
8 Nguyễn Đông Đồng 1328086 Nam CNTT1-K54
9 Nguyễn Đăng May 1306509 Nam CNTT1-K54
10 Nguyễn Văn Kính 1320693 Nam CNTT1-K54
11 Nguyễn Văn Tiến 1309401 Nam CNTT1-K54
12 Lê Thị Hiền 1303343 Nữ CNTT1-K54
13 Nguyễn Thị Lệ 1305378 Nữ CNTT1-K54
14 Đào Thị Thắm 1308668 Nữ CNTT1-K54
15 Dương Văn Tơn 1310915 Nam CNTT1-K54
16 Nguyễn Đức Trung 1309962 Nam CNTT1-K54
17 Mai Thị Ngọc Thương 1309281 Nữ CNTT1-K54
18 Trần Thị Lành 1305263 Nữ CNTT1-K54
19 Tống Thị Tuyết Nhung 1307010 Nữ CNTT1-K54
20 Nguyễn Thị Linh Chi 1300824 nữ CNTT2-K54
21 Nguyễn Văn Cường 1301195 nam CNTT2-K54
22 Bùi Minh Đức 1302434 nam CNTT2-K54
23 Trịnh Thị Duyên 1301605 nữ CNTT2-K54
24 Trịnh Quốc Hùng 1304600 nam CNTT2-K54
25 Vũ Văn Hưng 1304721 nam CNTT2-K54
26 Lê Duy  Huy 1304198 nam CNTT2-K54
27 Nguyễn văn Nam 1306513 nam CNTT2-K54
28 Phan Hoài Sơn 1308093 nam CNTT2-K54
29 Nguyễn Quốc Thâu 1308814 nam CNTT2-K54
30 Nguyễn Hữu Vọng 1311148 nam CNTT2-K54
31 Trần Thị Như Trang 1309755 Nữ CNTT3-K54
32 Bùi Bích Phương 1307315 Nữ CNTT3-K54
33 Đỗ Việt Anh 1300109 Nam CNTT3-K54
34 Lương Văn Vĩnh 1311140 Nam CNTT3-K54
35 Nguyễn Thị Tình 1309475 Nữ CNTT3-K54
36 Phan Trung Đức 1302578 Nam CNTT3-K54
37 Trịnh Đức Thịnh 1308975 Nam CNTT3-K54
38 Nguyễn Công Doanh 1301379 Nam CNTT3-K54
39 Phạm Tiến Thắng 1308775 Nam CNTT3-K54
40 Bùi Văn Dư 1301861 Nam CNTT3-K54
41 Nguyễn Minh Hiển 1303392 Nam CNTT3-K54
42 Tạ Thị Ngọc Oanh 1307074 Nữ CNTT3-K54
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43 Nguyễn Thị Thu Hoài 1303763 Nữ CNTT3-K54
44 Hoa Anh Tú 1310786 Nam CNTT3-K54
45 Vương Duy Tuấn Anh 1300513 Nam CNTT3-K54
46 Vũ Văn Thiều 1308862 Nam CNTT3-K54
47 Nguyễn Đăng Thức 1212412 Nam HTTT K53
48 Lê Thị Hường 1206226 Nữ HTTT K53
49 Trần Văn Dương 1206123 Nam HTTT K53
50 Tô Thị Bảo Chi 1201127 Nữ HTTT K53
51 Trần Thị Hoa 1204806 Nữ HTTT K53
52 Vũ Thị Phương Thảo 1211347 Nữ HTTT K53
53 Phạm Thị Tâm 1219831 Nữ HTTT K53
54 Lê Thị Thu Thảo 1211264 Nữ HTTT K53
55 Nguyễn Thị Nhung 1209228 Nữ HTTT K53
56 Đào Thị Huệ Lê 1207018 Nữ HTTT K53
57 Lê Hữu Hoàng 1220680 Nam HTTT K53
58 Nguyễn Mạnh Thưởng 1212355 Nam HTTT K53
59 Đinh Công Hiệu 1204708 Nam KHMT K53
60 Hà Quang Thái 1211357 NamKHMT K53
61 Trần Thị Lý 1221036 Nữ KHMT K53
62 Nguyễn Thị Thu Trang 1212963 Nữ KHMT K53
63 Nguyễn Bảo Trung 1221831 Nam KHMT K53
64 Nguyễn Thị Lệ 1207034 Nữ KHMT K53
65 Nguyễn Anh Tú 1221966 Nam KHMT K53
66 Lê Võ Bình 1200937 Nam KHMT K53
67 Ngô Văn Sơn 1210579 Nam KHMT K53
68 Lê Hồng Bảo 1200784 Nam CNPM K53
69 Tạ Văn Công 1201453 Nam CNPM K53
70 Vũ Danh Đạt 1202852 Nam CNPM K53
71 Trần Trung Đức 1203364 Nam CNPM K53
72 Trần Thanh Hải 1203999 Nam CNPM K53
73 Trần Xuân Hải 1204009 Nam CNPM K53
74 Đàm Văn Hảo 1204037 Nam CNPM K53
75 Lê Văn  Hoàng 1204996 Nam CNPM K53
76 Trần Huy Hoàng 1220712 Nam CNPM K53
77 Nguyễn Thị Dạ Hương 1206361 Nữ CNPM K53
78 Lê Quang Huy 1205495 Nam CNPM K53
79 Bùi Đăng Khoa 1206612 Nam CNPM K53
80 Tạ Trung Kiên 1206787 Nam CNPM K53
81 Đậu Tùng Linh 1207154 Nam CNPM K53
82 Vũ Văn Long 1207611 Nam CNPM K53
83 Nguyễn Văn Minh 1228287 Nam CNPM K53
84 Lưu Tiến Nam 1208415 Nam CNPM K53
85 La Quý Nhất 1209128 Nam CNPM K53
86 Trần Quý Phương 1209803 Nam CNPM K53
87 Phạm Ngọc Quang 1209925 Nam CNPM K53



88 Lê Thị Thanh Tâm 1221487 Nữ CNPM K53
89 Lê Trọng Tấn 1210897 Nam CNPM K53
90 Mai Thị Thảo 1211268 Nữ CNPM K53
91 Lê Thị Thùy 1212113 Nữ CNPM K53
92 Nguyễn Danh Trọng 1213134 Nam CNPM K53
93 Vũ Quang Trường 1213418 Nam CNPM K53
94 Nguyễn Thế Vinh 1214824 Nam CNPM K53
95 Đặng Thị Kim Anh 1100123 Nữ HTTT K52
96 Đoàn Bắc 1100766 Nam HTTT K52
97 Nguyễn Văn Cường 1120258 Nam HTTT K52
98 Vũ Hồng Duyên 1101982 Nữ HTTT K52
99 Phạm Xuân Đạt 1102678 Nam HTTT K52
100 Nguyễn Thị Hà 1103519 Nữ HTTT K52
101 Bùi Thị Hạnh 1120593 Nữ HTTT K52
102 Mai Thị Hồng 1105016 Nữ HTTT K52
103 Lương Bá Hợp 1105068 Nam HTTT K52
104 Lê Thị Nhung 1108952 Nữ HTTT K52
105 Đinh Thị Thanh Nương 1109063 Nữ HTTT K52
106 Nguyễn Văn Thành 1110980 Nam HTTT K52
107 Ngô Thị Hồng Thắm 1111229 Nữ HTTT K52
108 Nguyễn Thị Thoa 1111647 Nữ HTTT K52
109 Nguyễn Phi Tường 1122171 Nam HTTT K52
110 Vũ Nhân Vui 1114731 Nam HTTT K52
111 Bùi Thị Xuyên 1114928 Nữ HTTT K52
112 Đào Tiến An 1100007 Nam MMT K52
113 Vũ Đức Anh 1100586 Nam MMT K52
114 Phạm Thị Vân Anh 1100496 Nữ MMT K52
115 Phạm Thị Lan Anh 1100490 Nữ MMT K52
116 Đoàn Như Chung 1101196 Nam MMT K52
117 Lã Văn Cảnh 1100955 Nam MMT K52
118 Nguyễn Hữu Chiến 1101084 Nam MMT K52
119 Vũ Hữu Chiến 1101111 Nam MMT K52
120 Đỗ Đăng Chiến 1101061 Nam MMT K52
121 Nguyễn Văn Bắc 1100779 Nam MMT K52
122 Đỗ Văn Bắc 1100767 Nam MMT K52
123 Phạm Đức Chính 1101176 Nam MMT K52
124 Đỗ Đăng Duy 1101854 Nam MMT K52
125 Nguyễn Văn Cường 1101526 Nam MMT K52
126 Lê Quang Dũng 1102070 Nam MMT K52
127 Phạm Thị Huyền 1105444 Nữ MMT K52
128 Trần Thị Hiền 1104193 Nữ MMT K52
129 Nguyễn Thị Lệ 1106776 Nữ MMT K52
130 Phan Thị Cẩm Nhung 1121323 Nữ MMT K52
131 Nguyễn Thị Quyên 1109846 Nữ MMT K52
132 Bùi  Thu Hà 1103440 Nữ MMT K52



133 Nguyền Đình Sơn 1110371 Nam MMT K52
134 Ninh Ngọc Sơn 1110433 Nam MMT K52
135 Nguyễn Thị Minh Thu 1111784 Nữ MMT K52
136 Nguyễn Thị Thắm 1111232 Nữ MMT K52
137 Tạ Việt Dũng 1102207 Nam MMT K52
138 Vũ Văn Báu 1100743 Nam MMT K52


